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1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Nơi đảo xa 7 63 6 25 5 19 25 132 Nhất

2 THCS Thị Trấn Biển đảo ơi 7 60 4 15 1 5 20 100 Nhì

3 TH&THCS Phong Đông Hãy giữ lấy biển đảo 4 40 4 20 3 15 25 100 Nhì

4 THCS Tân Thuận 2 Biển đảo 2 33 18 36 3 7 23 99 Ba

5 TH Vĩnh Thuận 1 Biển đảo yêu thương 7 57 1 4 4 16 20 97 Ba

6 THCS Vĩnh thuận Biển hát 7 56 1 5 4 16 20 97 Ba

7 TH Thị Trấn 1 Biển xanh 7 45 7 34 2 6 10 95 Khuyến khích

8 TH Thị Trấn 1 Sóng Biển đông 1 6 11 52 5 23 16 97 Khuyến khích

9 Mẫu giáo Thị Trấn Sóng Xanh 2 19 7 31 4 20 25 95 Khuyến khích

10 TH Vĩnh phong 3 Biển đảo Việt Nam 1 10 16 42 4 20 23 95 Khuyến khích

11 TH Vĩnh Thuận 1 Biển xanh lặng sóng 7 58 1 4 6 22 10 94 Khuyến khích

12 TH Vĩnh phong 4 Hãy chung tay 7 40 7 22 3 11 17 90

13 THCS Bình Minh Tổ quốc hướng về biển đảo quê hương 6 40 7 21 5 11 10 82

14 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Vang mãi trường sa 6 49 3 10 2 6 15 80

15 Mẫu giáo Vĩnh Thuận Vượt sóng 5 39 4 15 1 4 22 80

16 TH Tân Thuận 2 Tình yêu biển đông 3 27 5 20 3 12 20 78,5

17 TH Vĩnh phong 4 Lời của biển 3 21 7 22 3 9 20 72

18 TH&THCS Tân Thuận 1 Vượt sóng 6 43 6 14 0 0 15 72

19 TH Tân Thuận 3 Trường Sa ơi 2 12 7 26 4 12 19 69

20 TH Thị Trấn 2 Vượt sóng 1 8 7 25 4 12 20 65

21 TH Tân Thuận 2 Chung tay bảo vệ biển đảo 2 18 5 15 3 12 17 62
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22 TH Thị Trấn 2 Khát vọng biển 2 16 7 23 3 10 10 59

23 Mẫu giáo Tân Thuận Đảo ngọc 1 9 6 27 3 13 10 59

24 TH&THCS Phong Đông Trường sa thân yêu 2 10 7 30 1 3 16 59

25 TH&THCS Vĩnh Bình Nam Sóng ngầm 3 18 7 22 3 8 10 58

26 Mẫu giáo Phong Đông Ra khơi 2 15 7 23 3 8 10 56

27 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Chung tay vì biển đảo 2 16 7 23 1 2 15 56

28 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Biển xanh 2 17 7 22 1 2 15 56

29 TH Vĩnh Bình Bắc 2 Khát vọng biển 1 10 7 21 4 9 15 55

30 TH Vĩnh Phong 1 Việt Hoàng Trường 1 9 7 23 3 9 14 55

31 Mẫu giáo Vĩnh Phong Hương đảo 1 8 5 17 3 6 10 41

32 Mẫu giáo Bình Minh Em yêu biển đảo quê hương 1 8 5 20 1 1 10 39

33 TH Vĩnh Phong 1 Biển sống 1 8 5 17 0 0 10 35

01 giải nhất

02 giải nhì

03 giải ba

05 giải khuyến khích

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN

Nguyễn Thượng Ngươn

Vĩnh Thuận ngày 24 tháng 8 năm 2015
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